DANH MỤC THIẾT BỊ, DỤNG CỤ ĐÀO TẠO

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ

1. PHÒNG THỰC HÀNH SỬA CHỮA ĐỘNG CƠ

	T
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng

	1 
	Máy vi tính
	Bộ
	01

	2 
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	01

	3 
	Động cơ xăng 
	Chiếc
	03

	4 
	Động cơ  Diesel 
	Chiếc
	03

	5 
	Động cơ xăng 
	Chiếc
	01

	6 
	Động cơ  Diesel
	Chiếc
	01

	7 
	Cầu nâng 2 trụ
	Bộ
	01

	8 
	Thiết bị súc rửa hệ thống làm mát
	Chiếc
	01

	9 
	Máy mài xupáp
	Bộ
	01

	10 
	Thiết bị doa ổ đặt xupap  
	Bộ
	01

	11 
	Thiết bị kiểm tra độ cong thanh truyền
	Chiếc
	01

	12 
	Các cụm tháo rời của hệ thống bôi trơn
	Bộ
	04

	13 
	Hệ thống khí nén 
	Bộ
	01

	14 
	Mỗi bộ bao gồm

	15 
	Máy nén khí
	Chiếc
	01

	16 
	Dây dẫn khí, đầu nối nhanh
	Bộ
	01

	17 
	Súng xịt khí
	Chiếc
	01

	18 
	Các cụm tháo rời của hệ thống làm mát
	Bộ
	03

	19 
	Bàn máp
	Chiếc
	01

	20 
	Cẩu móc động cơ 
	Chiếc
	01

	21 
	Máy ép thuỷ lực
	Chiếc
	01

	22 
	Bộ dụng cụ đo áp suất dầu bôi trơn
	Bộ
	01

	23 
	Thiết bị thay dầu động cơ
	Bộ
	01

	24 
	Bàn thực hành tháo, lắp
	Bộ 
	01

	25 
	Máy rửa nước áp lực cao 
	Bộ
	01

	26 
	Đèn Pin
	Chiếc
	03

	27 
	Bộ dụng cụ đo lường cơ khí
	Bộ
	03

	28 
	Mỗi bộ bao gồm

	29 
	Căn lá
	Bộ
	03

	30 
	Thước cặp 1/10
	Chiếc
	01

	31 
	Thước cặp 1/20
	Chiếc
	01

	32 
	Thước cặp 1/50
	Chiếc
	01

	33 
	Thước cặp điện tử
	Chiếc
	01

	34 
	Pan me đo ngoài loại (0÷25)mm 
	Chiếc
	01

	35 
	Pan me đo ngoài loại (25÷50)mm
	Chiếc
	01

	36 
	Pan me đo ngoài loại (50÷75)mm
	Chiếc
	01

	37 
	Pan me đo ngoài loại

(75÷100)mm
	Chiếc
	01

	38 
	Pan me đo trong
	Chiếc
	01

	39 
	Dưỡng ren
	Chiếc
	02

	40 
	Compa đo trong
	Chiếc
	02

	41 
	Compa đo ngoài
	Chiếc
	02

	42 
	Đồng hồ so đo lỗ
	Bộ
	03

	43 
	Đồng hồ so đo trục
	Bộ
	03

	44 
	Thước kiểm phẳng
	Chiếc
	03

	45 
	  Bộ dụng cụ tháo lắp
	Bộ
	03

	46 
	Bộ dụng cụ ta rô ren trong, ngoài
	Bộ
	03

	47 
	Mỗi bộ bao gồm:

	48 
	Ta rô 
	Bộ
	02

	49 
	Bàn ren 
	Bộ
	02

	50 
	Bộ vam tháo sơ mi - xy lanh
	Bộ
	01

	51 
	Mỗi bộ gồm:
	 
	 

	52 
	Trục vam
	Chiếc
	01

	53 
	Đế vam
	Chiếc
	01

	54 
	Giá treo động cơ
	Chiếc
	03

	55 
	Khay đựng chi tiết
	Bộ
	06

	56 
	Xe để chi tiết 
	Chiếc
	06

	57 
	Dụng cụ kiểm tra sức căng dây đai
	Bộ
	01

	58 
	Máy rà  xu páp cầm tay
	Bộ
	03

	59 
	Clê lực 
	Bộ
	03

	60 
	Bộ dụng cụ nhổ bu lông 
	Bộ
	01

	61 
	Mỗi bộ bao gồm

	62 
	Mũi khoan
	Chiếc
	05

	63 
	Mũi lấy vít
	Chiếc
	05

	64 
	Tay quay
	Chiếc
	01

	65 
	Đầu gắp 
	Chiếc
	03

	66 
	Dao cạo mặt phẳng
	Chiếc
	19

	67 
	Dao cạo mặt cong
	Chiếc
	19

	68 
	Giá chữ V
	Chiếc
	04

	69 
	Giá đỡ cụm piston thanh truyền 
	Chiếc
	03

	70 
	Kìm tháo xéc măng
	Chiếc
	03

	71 
	Ống bóp xéc măng
	Chiếc
	03

	72 
	Pa lăng
	Bộ
	01

	73 
	Bộ súng vặn bu lông, đai ốc sử dụng khí nén
	Bộ
	03

	74 
	Phần mềm mô phỏng
	Bộ
	01

	75 
	Bảng quy trình tháo 
	Bảng
	06

	76 
	Bảng quy trình lắp
	Bảng
	06

	77 
	Bảng quy trình kiểm tra và bảo dưỡng, sửa chữa
	Bảng
	06


2. PHÒNG THỰC HÀNH SỬA CHỮA HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng

	1 
	Máy vi tính
	Bộ
	01

	2 
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	01

	3 
	Động cơ  Diesel 
	Chiếc
	04

	4 
	Động cơ  Diesel 
	Chiếc
	02

	5 
	Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel sử dụng bơm cao áp PE
	Bộ
	01

	6 
	Động cơ  Diesel 
	Chiếc
	04

	7 
	Động cơ  Diesel 
	Chiếc
	02

	8 
	Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel sử dụng bơm cao áp VE
	Bộ
	01

	9 
	Động cơ Diesel 
	Chiếc
	01

	10 
	Động cơ xăng 
	Chiếc
	01

	11 
	Bộ tăng áp động cơ
	Bộ 
	06

	12 
	Vòi phun diesel cao áp
	Chiếc
	20

	13 
	Bơm cao áp và vòi phun kết hợp
	Bộ
	06

	14 
	Bơm thấp áp kiểu pít tông
	Chiếc
	06

	15 
	Bơm cao áp PE
	Chiếc
	06

	16 
	Bơm cao áp VE
	Chiếc
	06

	17 
	Cụm bơm xăng 
	Bộ
	06

	18 
	Cụm bầu lọc, ống dẫn và thùng nhiên liệu 
	Bộ
	06

	19 
	Bộ chế hòa khí điều khiển điện tử
	Bộ
	06

	20 
	Bơm cao áp 
	Chiếc
	06

	21 
	Giá chuyên dùng cho tháo, lắp vòi phun
	Chiếc
	03

	22 
	Giá chuyên dùng treo bơm cao áp
	Chiếc
	03

	23 
	Bộ đồng hồ đo áp suất của bơm cấp
	Bộ
	01

	24 
	Mỗi bộ bao gồm: 

	25 
	Đồng hồ 
	Chiếc
	01

	26 
	Đầu nối chữ T
	Chiếc
	02

	27 
	Đầu nối thẳng
	Chiếc
	02

	28 
	Thiết bị thông rửa hệ thống nhiên liệu 
	Bộ
	01

	29 
	Thiết bị kiểm tra vòi phun nhiên liệu
	Bộ
	03

	30 
	Máy rửa siêu âm 
	Bộ
	01

	31 
	Đèn Pin
	Chiếc
	03

	32 
	Hệ thống khí nén 
	Bộ
	01

	33 
	Mỗi bộ bao gồm

	34 
	Máy nén khí
	Chiếc
	01

	35 
	Dây dẫn khí, đầu nối nhanh
	Bộ
	01

	36 
	Súng xịt khí
	Chiếc
	01

	37 
	Máy cân  bơm cao áp điều khiển điện tử
	Chiếc
	01

	38 
	Bàn thực hành tháo, lắp
	Bộ 
	01

	39 
	Máy rửa nước áp lực cao 
	Bộ
	01

	40 
	Bộ dụng cụ tháo lắp
	Bộ
	03

	41 
	Khay đựng chi tiết
	Bộ
	06

	42 
	Xe để chi tiết 
	Chiếc
	06

	43 
	Bộ dụng cụ leo ống
	Bộ
	01

	44 
	Vam tháo pu ly bơm cao áp
	Bộ
	03

	45 
	
	
	

	46 
	Vam tháo ổ bi đũa 
	Bộ
	03

	47 
	Vam ép lò xo Píttông bơm cao áp
	Chiếc
	03

	48 
	Clê lực 
	Bộ
	03

	49 
	Kìm tháo đầu nối nhanh cho ống dẫn nhiên liệu
	Chiếc
	01

	50 
	Bộ dụng cụ nhổ bu lông
	Bộ
	01

	51 
	Mỗi bộ bao gồm

	52 
	Mũi khoan
	Chiếc
	05

	53 
	Mũi lấy vít
	Chiếc
	05

	54 
	Tay quay
	Chiếc
	01

	55 
	Đầu gắp 
	Chiếc
	06

	56 
	Giá chữ V
	Chiếc
	04

	57 
	Bộ súng vặn bu lông, đai ốc sử dụng khí nén
	Bộ
	03

	58 
	Bảng quy trình tháo các bộ phận hệ thống nhiên liệu
	Bảng
	11

	59 
	Bảng quy trình lắp các bộ phận hệ thống nhiên liệu
	Bảng
	11

	60 
	Bảng quy trình kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa các bộ phận hệ thống nhiên liệu 
	Bảng
	11

	61 
	Phần mềm mô phỏng hệ thống nhiên liệu
	Bộ
	01


3. PHÒNG THỰC HÀNH SỬA CHỮA GẦM Ô TÔ
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng

	1 
	Máy vi tính
	Bộ
	01

	2 
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	01

	3 
	Máy chẩn đoán 
	Chiếc
	01

	4 
	Xe ô tô  
	Chiếc
	01

	5 
	Cầu nâng cắt kéo
	Chiếc
	01

	6 
	Cầu nâng 2 trụ
	Bộ
	01

	7 
	Mô hình hệ thống truyền lực            
	Chiếc
	01

	8 
	Hệ thống truyền lực ô tô
	Bộ
	03

	9 
	Hệ thống treo độc lập 
	Chiếc
	03

	10 
	Hệ thống treo phụ thuộc
	Chiếc
	03

	11 
	Bộ ly hợp
	Bộ
	03

	12 
	Hộp số cơ khí 
	Chiếc
	06

	13 
	Bộ truyền động các đăng trên ô tô
	Bộ
	06

	14 
	Cầu chủ động 
	Chiếc
	06

	15 
	Moay ơ 
	Bộ
	06

	16 
	Hệ thống lái cơ khí 
	Bộ
	03

	17 
	Hệ thống lái trợ lực thủy lực
	Chiếc
	03

	18 
	Hệ thống lái trợ lực điện
	Chiếc
	03

	19 
	Hệ thống lái điện tử
	Chiếc
	03

	20 
	Các bộ phận tháo rời của hệ thống lái
	Bộ
	06

	21 
	Các cụm chi tiết tháo rời hệ thống phanh
	Bộ
	03

	22 
	Các cụm chi tiết tháo rời hệ thống phanh
	Bộ
	03

	23 
	Bộ trợ lực lái thủy lực loại van trượt
	Chiếc
	03

	24 
	Bộ trợ lực lái thủy lực loại van xoay
	Chiếc
	03

	25 
	Bộ trợ lực phanh 
	Bộ
	03

	26 
	Hệ thống treo
	Bộ
	01

	27 
	Các cụm chi tiết hệ thống treo điện tử
	Bộ
	03

	28 
	Các bộ phận tháo rời của hệ thống lái điện tử
	Bộ
	03

	29 
	Hộp số tự động
	Chiếc
	06

	30 
	Mô hình hệ thống phanh có ABS
	Bộ
	01

	31 
	Các bộ phận tháo rời hệ thống phanh ABS
	Bộ
	03

	32 
	Bàn thực hành tháo, lắp
	Bộ 
	01

	33 
	Đèn Pin
	Chiếc
	03

	34 
	Thiết bị kiểm tra hiệu chỉnh trợ lực lái 
	Chiếc
	03

	35 
	Thiết bị xả khí hệ thống phanh dầu
	Chiếc
	01

	36 
	Thiết bị láng đĩa phanh
	Bộ
	01

	37 
	Thiết bị kiểm tra góc đặt bánh xe
	Chiếc
	01

	38 
	Bệ thử phanh
	Bộ
	01

	39 
	Đồng hồ vạn năng 
	Chiếc
	06

	40 
	Thiết bị đo áp suất dầu hộp số tự động
	Chiếc
	03

	41 
	Thiết bị xả dầu hộp số tự động
	Chiếc
	03

	42 
	Thiết bị bơm dầu hộp số tự động
	Chiếc
	03

	43 
	Máy mài bàn ép ly hợp 
	Chiếc
	01

	44 
	Máy rửa áp lực cao
	Chiếc
	01

	45 
	Máy mài cầm tay 
	Chiếc
	03

	46 
	Máy khoan cầm tay
	Chiếc
	03

	47 
	Máy tán đinh Ri V
	Chiếc
	01

	48 
	Máy khoan bàn
	Chiếc
	01

	49 
	Máy ép tuy ô thủy lực 
	Chiếc
	01

	50 
	Thiết bị rửa chi tiết 
	Bộ
	01

	51 
	Hệ thống khí nén 
	Bộ
	01

	52 
	Mỗi bộ bao gồm

	53 
	Máy nén khí
	Chiếc
	01

	54 
	Dây dẫn khí, vòi xịt
	Bộ
	01

	55 
	Súng xịt khí
	Chiếc
	01

	56 
	Máy hàn khí
	Bộ
	01

	57 
	Mỗi bộ bao gồm:

	58 
	Đồng hồ axetylen
	Chiếc
	01

	59 
	Bình axetylen
	Chiếc
	01

	60 
	Đồng hồ ô xy
	Chiếc
	01

	61 
	Chai ô xy
	Chiếc
	01

	62 
	Dây dẫn khí đôi
	Chiếc
	01

	63 
	Mỏ hàn
	Chiếc
	01

	64 
	Máy lửa chuyên dùng
	Chiếc
	01

	65 
	Bộ dụng cụ tháo lắp
	Bộ
	03

	66 
	Bộ dụng cụ đo
	Bộ
	03

	67 
	Mỗi bộ bao gồm

	68 
	Căn lá
	Bộ
	03

	69 
	Thước cặp 1/10
	Chiếc
	01

	70 
	Thước cặp 1/20
	Chiếc
	01

	71 
	Thước cặp1/50
	Chiếc
	01

	72 
	Thước cặp điện tử
	Chiếc
	01

	73 
	Pan me đo ngoài (0÷25)mm 
	Chiếc
	01

	74 
	Pan me đo ngoài (25÷50)mm
	Chiếc
	01

	75 
	Pan me đo ngoài (50÷75)mm
	Chiếc
	01

	76 
	Pan me đo ngoài 

(75÷100)mm
	Chiếc
	01

	77 
	Pan me đo trong
	Chiếc
	01

	78 
	Dưỡng ren
	Chiếc
	02

	79 
	Compa đo trong
	Chiếc
	02

	80 
	Compa đo ngoài
	Chiếc
	02

	81 
	Đồng hồ so đo lỗ
	Bộ
	03

	82 
	Đồng hồ so đo trục
	Bộ
	03

	83 
	
	
	

	84 
	Thước kiểm phẳng
	Chiếc
	03

	85 
	Bộ súng vặn bu lông, đai ốc sử dụng khí nén
	Bộ
	03

	86 
	Mễ kê ô tô
	Chiếc
	04

	87 
	Khay đựng chi tiết
	Chiếc
	06

	88 
	Xe để chi tiết 
	Chiếc
	06

	89 
	Dụng cụ bơm dầu hộp số, dầu cầu
	Chiếc
	01

	90 
	Dụng cụ bơm mỡ bằng tay
	Chiếc
	01

	91 
	Dụng cụ bơm mỡ bằng khí nén
	Chiếc
	01

	92 
	Vam moay ơ đầu trục bánh xe
	Chiếc
	03

	93 
	Vam ép Piston phanh
	Chiếc
	03

	94 
	Bộ kìm chuyên dùng cho tháo, lắp phanh
	Bộ
	03

	95 
	Mỗi bộ bao gồm:

	96 
	Kìm tháo, lắp lò xo má phanh
	Chiếc
	01

	97 
	Kìm kẹp ống ty ô
	Chiếc
	01

	98 
	Bộ vam tháo vô lăng
	Bộ
	03

	99 
	Vam rô tuyn
	Chiếc
	03

	100 
	Dụng cụ kiểm tra độ rơ vô lăng lái
	Bộ
	03

	101 
	Vam Cảo
	Bộ
	01

	102 
	Vam tháo lò xo giảm xóc 
	 Bộ 
	03

	103 
	Dụng cụ đo áp suất dầu hộp số tự động
	Bộ
	01

	104 
	Giá đỡ hộp số, cầu xe
	Chiếc
	03

	105 
	Bảng quy trình tháo 
	Bảng
	15

	106 
	Bảng quy trình lắp 
	Bảng
	15

	107 
	Bảng quy trình kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa các bộ phận hệ thống gầm
	Bảng
	15

	108 
	Phần mềm mô phỏng gầm ô tô
	Bộ
	01


4. PHÒNG THỰC HÀNH SỬA CHỮA ĐIỆN Ô TÔ
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng

	1 
	Máy vi tính
	Bộ
	01

	2 
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	01

	3 
	Xe ô tô 
	Chiếc
	01

	4 
	Máy chẩn đoán 
	Chiếc
	01

	5 
	Cầu nâng cắt kéo
	Chiếc
	01

	6 
	Cầu nâng 2 trụ
	Bộ
	01

	7 
	Hệ thống điện động cơ xe ô tô
	Bộ
	01

	8 
	Hệ thống đánh lửa bằng điện tử không tiếp điểm  
	Bộ
	03

	9 
	Các bộ phận tháo rời của hệ thống đánh lửa điện tử và bán dẫn
	Bộ
	06

	10 
	Sa bàn hệ thống smartkey
	Bộ
	01

	11 
	Máy khởi động 
	Chiếc
	06

	12 
	Máy phát điện 
	Chiếc
	06

	13 
	Các bộ phận tháo rời của hệ thống chiếu sáng, tín hiệu
	Bộ
	06

	14 
	Hệ thống điện thân xe ô tô
	Bộ
	01

	15 
	Hệ thống điều hòa thông thường
	Bộ
	01

	16 
	Hệ thống điều hòa tự động 
	Bộ
	01

	17 
	Các bộ phận tháo rời của hệ thống điều hoà
	Bộ
	06

	18 
	Hệ thống phun xăng điện tử
	Bộ
	01

	19 
	Các bộ phận tháo rời của hệ thống phun xăng điện tử    
	Bộ
	03

	20 
	Hệ thống phun Diesel điện tử
	Bộ
	01

	21 
	Các bộ phận tháo rời của hệ thống phun Diesel điện tử
	Bộ
	03

	22 
	Hệ thống âm thanh
	Bộ
	06

	23 
	Công tắc gạt mưa, bơm nước rửa kính
	Chiếc
	06

	24 
	Công tắc nâng hạ kính
	Chiếc
	06

	25 
	Mô tơ bơm nước rửa kính
	Chiếc
	06

	26 
	Mô tơ gạt mưa
	Chiếc
	06

	27 
	Mô tơ nâng hạ kính
	Chiếc
	06

	28 
	Bàn thực hành tháo, lắp
	Bộ 
	01

	29 
	Băng thử máy phát, máy đề tích hợp
	Bộ
	01

	30 
	Dụng cụ kiểm tra và làm sạch bu gi
	Bộ
	01

	31 
	Thiết bị kiểm tra góc đánh lửa sớm của động cơ 
	Chiếc
	01

	32 
	Thiết bị kiểm tra đèn pha
	Bộ
	01

	33 
	Máy nạp ga 
	Bộ
	03

	34 
	Máy ép tuy ô thủy lực
	Bộ
	01

	35 
	Hệ thống khí nén 
	Bộ
	01

	36 
	Mỗi bộ bao gồm

	37 
	Máy nén khí
	Chiếc
	01

	38 
	Dây dẫn khí
	Bộ
	01

	39 
	Súng xịt khí
	Chiếc
	01

	40 
	Ắc quy
	Bình
	03

	41 
	Máy sạc ắc quy có trợ đề
	Chiếc
	01

	42 
	Thiết bị rửa chi tiết 
	Chiếc
	01

	43 
	Khay đựng chi tiết
	Chiếc
	06

	44 
	Xe để chi tiết 
	Chiếc
	06

	45 
	Bộ dụng cụ tháo lắp
	Bộ
	03

	46 
	Tỷ trọng kế
	Chiếc
	03

	47 
	Dụng cụ kiểm tra ắc quy
	Chiếc
	03

	48 
	Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay
	Bộ
	03

	49 
	Mỗi bộ bao gồm:

	50 
	Tô vít hai cạnh
	Chiếc
	01

	51 
	Tô vít bốn cạnh
	Chiếc
	01

	52 
	Kìm cắt
	Chiếc
	01

	53 
	Kìm tuốt dây
	Chiếc
	01

	54 
	Kìm uốn
	Chiếc
	01

	55 
	Kìm điện
	Chiếc
	01

	56 
	Kìm ép cốt
	Chiếc
	01

	57 
	Bút thử điện
	Chiếc
	01

	58 
	Đồng hồ vạn năng 
	Chiếc
	06

	59 
	Bộ dụng cụ đo lường cơ khí
	Bộ
	03

	60 
	Mỗi bộ gồm

	61 
	Căn lá
	Bộ
	03

	62 
	Thước cặp 1/10
	Chiếc
	01

	63 
	Thước cặp 1/20
	Chiếc
	01

	64 
	Thước cặp1/50
	Chiếc
	01

	65 
	Thước cặp điện tử
	Chiếc
	01

	66 
	Pan me đo ngoài loại (0÷25)mm 
	Chiếc
	01

	67 
	Pan me đo ngoài loại (25÷50)mm
	Chiếc
	01

	68 
	Pan me đo ngoài loại (50÷75)mm
	Chiếc
	01

	69 
	Pan me đo ngoài loại

(75÷100)mm
	Chiếc
	01

	70 
	Pan me đo trong
	Chiếc
	01

	71 
	Dưỡng ren
	Chiếc
	02

	72 
	Compa đo trong
	Chiếc
	02

	73 
	Compa đo ngoài
	Chiếc
	02

	74 
	Đồng hồ so đo lỗ
	Bộ
	03

	75 
	Đồng hồ so đo trục
	Bộ
	03

	76 
	Thước kiểm phẳng
	Chiếc
	03

	77 
	Mễ kê ô tô
	Chiếc
	04

	78 
	Máy hàn xung
	Chiếc
	06

	79 
	Đèn Pin
	Chiếc
	03

	80 
	Dụng cụ uốn ống điều hoà
	Bộ
	06

	81 
	Thiết bị kiểm tra rò gas
	Chiếc
	3

	82 
	Bộ dụng cụ chuyên dùng bảo dưỡng điều hòa
	Bộ
	06

	83 
	Dụng cụ khò
	Bộ
	06

	84 
	Giá đỡ cửa xe
	Chiếc
	06

	85 
	Giá đỡ kính chắn gió
	Chiếc
	06

	86 
	Bộ đồ nghề tháo, lắp kính chắn gió chuyên dụng
	Bộ
	06

	87 
	Bộ dụng cụ ép kính lái 
	Bộ
	06

	88 
	Bộ súng vặn bu lông, đai ốc sử dụng khí nén
	Bộ
	03

	89 
	Bảng quy trình tháo các bộ phận hệ thống điện 
	Bảng
	08

	90 
	Bảng quy trình lắp các bộ phận hệ thống điện
	Bảng
	08

	91 
	Bảng quy trình kiểm tra và bảo dưỡng, sửa chữa các bộ phận hệ thống điện
	Bảng
	08

	92 
	Phần mềm mô phỏng hệ thống điện 
	Bộ
	01


5. PHÒNG THỰC HÀNH CHẨN ĐOÁN VÀ KIỂM ĐỊNH Ô TÔ
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng

	1 
	Máy vi tính 
	Bộ
	01

	2 
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	01

	3 
	Xe ô tô 
	Chiếc
	01

	4 
	Máy chẩn đoán 
	Chiếc
	01

	5 
	Cầu nâng 2 trụ
	Bộ
	01

	6 
	Cầu nâng cắt kéo
	Chiếc
	01

	7 
	Hệ thống khí nén 
	Bộ
	01

	8 
	Mỗi bộ bao gồm

	9 
	Máy nén khí
	Chiếc
	01

	10 
	Dây dẫn khí, đầu nối nhanh
	Bộ
	01

	11 
	Súng xịt khí
	Chiếc
	01

	12 
	Máy sạc ắc quy có trợ đề
	Chiếc
	01

	13 
	Đồng hồ vạn năng 
	Chiếc
	06

	14 
	Máy kiểm tra ắc quy
	Chiếc
	01

	15 
	Thiết bị kiểm tra vòi phun động cơ xăng
	Chiếc
	01

	16 
	Thiết bị kiểm tra góc đánh lửa sớm của động cơ 
	Chiếc
	01

	17 
	Bàn thực hành tháo, lắp
	Bộ
	01

	18 
	Thiết bị phân tích khí xả động cơ xăng
	Chiếc
	01

	19 
	
	
	

	20 
	
	
	

	21 
	Thiết bị phân tích khí xả động cơ Diesel
	Chiếc
	01

	22 
	
	
	

	23 
	
	
	

	24 
	Tai nghe tiếng gõ động cơ
	Bộ
	03

	25 
	
	
	

	26 
	Thiết bị  đo áp suất nén  động cơ xăng
	Bộ
	01

	27 
	Thiết bị  đo áp suất buồng đốt động cơ Diesel
	Bộ
	01

	28 
	Thiết bị soi quan sát
bên trong động cơ
	Bộ
	01

	29 
	
	
	

	30 
	Đồng hồ đo áp suất dầu bôi trơn
	Bộ
	01

	31 
	Thiết bị kiểm tra góc đặt bánh xe
	Bộ
	01

	32 
	Thiết bị đo áp suất dầu trợ lực lái
	Bộ
	01

	33 
	Thiết bị xả khí hệ thống phanh dầu
	Chiếc
	01

	34 
	Bệ thử phanh
	Bộ
	01

	35 
	Thiết bị kiểm tra chất lượng dầu phanh
	Chiếc
	01

	36 
	
	
	

	37 
	Thiết bị kiểm tra độ ồn
	Chiếc
	01

	38 
	Thiết bị đo tiêu hao nhiên liệu
	Bộ
	01

	39 
	Thiết bị kiểm tra đèn pha
	Bộ
	01

	40 
	Máy hàn xung
	Chiếc
	03

	41 
	Thiết bị kiểm tra rung lắc 3 chiều
	Chiếc
	01

	42 
	Thiết bị rửa chi tiết
	Bộ
	01

	43 
	Bộ dụng cụ tháo lắp
	Bộ
	03

	44 
	Kích cá sấu
	Chiếc
	01

	45 
	Kích con đội thuỷ lực
	Chiếc
	01

	46 
	Mễ kê ô tô
	Bộ
	04

	47 
	Bộ súng vặn bu lông, đai ốc sử dụng khí nén
	Bộ
	03

	48 
	Clê lực 
	Bộ
	03

	49 
	Bộ dụng cụ đo lường cơ khí
	Bộ
	03

	50 
	Mỗi bộ gồm

	51 
	Căn lá
	Bộ
	03

	52 
	Thước cặp 1/10
	Chiếc
	01

	53 
	Thước cặp 1/20
	Chiếc
	01

	54 
	Thước cặp1/50
	Chiếc
	01

	55 
	Thước cặp điện tử
	Chiếc
	01

	56 
	Pan me đo ngoài loại (0 ÷25mm)
	Chiếc
	01

	57 
	Pan me đo ngoài loại (25÷50)mm
	Chiếc
	01

	58 
	Pan me đo ngoài loại (50÷75)mm
	Chiếc
	01

	59 
	Pan me đo ngoài loại

(75÷100)mm
	Chiếc
	01

	60 
	Pan me đo trong
	Chiếc
	01

	61 
	Dưỡng ren
	Chiếc
	02

	62 
	Compa đo trong
	Chiếc
	02

	63 
	Compa đo ngoài
	Chiếc
	02

	64 
	Đồng hồ so đo lỗ
	Bộ
	03

	65 
	
	
	

	66 
	Đồng hồ so đo trục
	Bộ
	03

	67 
	Thước kiểm phẳng
	Chiếc
	03

	68 
	Đèn pin
	Chiếc
	03

	69 
	Xe để chi tiết 
	Chiếc
	06

	70 
	Khay đựng chi tiết
	Bộ
	06

	71 
	Phần mềm tra cứu kỹ thuật ô tô
	Bộ
	01

	72 
	Phần mềm mô phỏng mạch điện ô tô
	Bộ
	01

	73 
	Bảng sai hỏng
	Bảng
	15

	74 
	Bảng quy kiểm tra và chẩn đoán
	Bảng
	15
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